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ĐỀ SỐ 1
I. TRẮC NGHIỆM: ( 5 điểm)

Câu 1. (0.5 điểm) Giá trị của biểu thức: cos2200 + cos2400 + cos2500 + cos2700 bằng:


A. 0
B. 1
C. 3
D. 2
Câu 2. (0.5 điểm) Đường thẳng a là tiếp tuyến của đường tròn (O) khi: 


A. Đường thẳng a và đường tròn (O) có 1 điểm chung

B. Đường thẳng a và đường tròn (O) có 2 điểm chung

C. Đường thẳng a và đường tròn (O) có 3 điểm chung

D. Đường thẳng a và đường tròn (O) không có điểm chung
Câu 3. (0.5 điểm) Ở hình bên ta có:

[image: image1.emf]

A. x = 9,6 và y = 5,4
B. x = 5 và y = 10

C. x = 10 và y = 5
D. x= 5,4 và y = 9,6
Câu 4. (0.5 điểm) Trong đường tròn (O, R) dây AB < CD, H và K lần lượt là trung điểm của AB và CD. Khi đó:


A. OH < OK
B. OH = OK
C. OH > OK
D. OH 
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  OK.
Câu 5. (0.5 điểm) Hàm số y = 
[image: image3.wmf](2).3
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A. Đồng biến khi m > 
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B. Nghịch biến khi m < -
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C. Đồng biến khi m < 
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D. Nghịch biến khi m < 
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Câu 6. (0.5 điểm) 
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có nghĩa khi:


A. x = 1
B. x > 0.
C. x 
[image: image9.wmf]³

 1
D. x < 1
Câu 7. (0.5 điểm) Rút gọn biểu thức 
[image: image10.wmf]2
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-

 được kết quả là: 

A. 3-
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B. 3+
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C. 
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D. -3 -
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Câu 8. (0.5 điểm) 
[image: image15.wmf]ABC

D

có Â=900, đường cao AH, HB =1, HC =3. Độ dài AB là:


A. 3
B. 2
C. 4
D. 1
Câu 9. (0.5 điểm) Cho hàm số f(x) = 
[image: image16.wmf]1
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x +2 khi đó f(- 4) bằng:


A. -2 
B. 3
C. 6 
D. 1
Câu 10. (0.5 điểm) Giá trị của x thoả mãn 
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<1 là:


A. 0
[image: image18.wmf]£

 x < 1
B. x > 0
C. 0 < x 
[image: image19.wmf]£

1
D. x <1
II. TỰ LUẬN: ( 5 điểm)

Câu 11. (1 điểm) Cho hàm số bậc nhất y = (a - 1)x + a 

a) Tìm a để đồ thị hàm số đi qua điểm (1; 3);

b) Vẽ đồ thị với a tìm được ở trên.
Câu 12. (1 điểm) Rút gọn biểu thức :
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      với  x > 0  và  x 
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Câu 13. (2.5 điểm) Cho đường tròn (O), đường kính AB. Từ A và B kẻ hai tia Ax và By vuông góc với AB (Ax, By cùng nằm trên nửa mặt phẳng có bờ là AB). Trên nửa đường tròn cùng phía với Ax;Bylấy điểm M bất kỳ, tiếp tuyến với nửa đường tròn tại M cắt Ax, By lần lượt tại C và D.

a) Chứng minh góc COD vuông .

b) Chứng minh AB là tiếp tuyến của đường tròn đường kính CD.

c) Gọi I là giao điểm của AD và BC. Chứng minh MI  AB.

Câu 14. (0.5 điểm) Chứng minh rằng: Nếu một tam giác có 2 cạnh là a và b, góc nhọn tạo bởi 2 cạnh đó là 
[image: image22.wmf]j

 thì diện tích của tam giác đó bằng: S =  
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